BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH MỤC ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ
Nghiên cứu, đánh giá tổng hợp điều kiện địa chất công trình vùng ven biển Bắc Bộ phục vụ quy hoạch phát  triển kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng, ứng  phó với biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng

(Kèm theo công văn  số: 1121/BGDĐT-VKHCNMT  ngày 01 tháng 3  năm 2012)


	Số

TT
	Tên đề tài
	Định hướng mục tiêu 
	Sản phẩm cần đạt

	1
	Nghiên cứu đặc điểm địa chất Đệ tứ, địa mạo, tân kiến tạo vùng ven biển Bắc Bộ và đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.


	Làm sáng tỏ lịch sử thành tạo, đặc điểm và sự biến đổi các trầm tích Đệ tứ; đặc điểm địa mạo, vận động tân kiến tạo vùng ven biển Bắc Bộ; quá trình biển tiến và biển thoái diễn ra trong Đệ tứ; phân tích và dự báo được xu thế biến đổi đường bờ vùng ven biển Bắc Bộ và sự hình thành các quá trình địa chất hiện đại, các tai biến địa chất tiềm ẩn.
	- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu địa chất Đệ tứ, địa mạo, tân kiến tạo vùng ven biển Bắc Bộ,

-  Báo cáo đánh giá và dự báo tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến sự hình thành và biến đổi các trầm tích Đệ tứ, địa mạo, tân kiến tạo vùng ven biển Bắc Bộ, 

- Bản đồ địa chất Đệ tứ vùng ven biển Bắc Bộ tỷ lệ  1:100.000;

- Bản đồ địa hình - địa mạo vùng ven biển Bắc Bộ tỷ lệ 1: 100.000;

- Bản đồ tân kiến tạo vùng ven biển Bắc Bộ tỷ lệ 1: 100.000.

- Bản đồ dự báo biến đổi đường bờ.

-  Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

	2
	Nghiên cứu điều kiện địa chất công trình các khu vực phát triển kinh tế vùng ven biển Bắc Bộ và đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
	-  Làm sáng tỏ đặc điểm và sự biến đổi điều kiện địa chất công trình các khu vực phát triển kinh tế ven biển Bắc Bộ như: Móng Cái, Cẩm Phả, Hạ Long, Hải Phòng, Diêm Điền (Thái Bình), Hải Thịnh (Nam Định) và Kim Sơn (Ninh Bình);

- Đánh giá được ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến điều kiện địa chất công trình của các khu vực phát triển kinh tế vùng ven biển Bắc bộ.
	- Bản thuyết minh đánh giá điều kiện địa chất công trình tại các khu vực phát triển kinh tế vùng ven biển Bắc bộ kèm theo:

- Bản đồ địa chất công trình tỷ lệ 1:50.000- 1: 25.000 các khu vực phát triển kinh tế;

- Bảng phân chia các thành tạo đất đá có trong khu vực;

- Bản đồ phân chía cấu trúc nền các khu vực phát triển kinh tế tỷ lệ 1: 50.000 – 1:25.000

- Bảng tổng hợp các chỉ tiêu cơ lý của đất đá khu vực nghiên cứu;
-  Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng .

-  Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).

	3
	Nghiên cứu sự hình thành, đặc điểm phân bố, quy luật biến đổi không gian và các tính chất xây dựng của đất yếu vùng ven biển Bắc Bộ
	- Làm sáng tỏ đặc điểm hình thành, sự phân bố, quy luật biến đổi không gian và đặc tính xây dựng bao gồm các tính chất tính và động học của các loại đất yếu vùng ven biển Bắc Bộ;

- Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến các tính chất của đất yếu;

- Phân tích, đánh giá nguy cơ tiềm ẩn gây mất ổn định công trình và tai biến địa chất của đất yếu
	- Báo cáo tổng hợp nghiên cứu đất yếu vùng ven biển Bắc Bộ và các khu vực phát triển kinh tế, đưa ra bảng phân loại và đặc tính địa chất công trình các loại đất yếu;

- Bản đồ quy luật phân bố các loại đất yếu thuộc trầm tích Đệ tứ tỉ lệ 1:100.000 vùng ven biển Bắc Bộ;

- Bản đồ phân bố đất yếu tại các khu vực phát triển kinh tế vùng ven biển Bắc Bộ tỉ lệ 1:50.000 – 1:25.000;

- Đặc trưng cơ lý tĩnh và động học của một số loại đất yếu và đặc điểm địa kỹ thuật xảy ra dưới tác dụng của tải trọng động;

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

-  Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).

	4
	Nghiên cứu cấu trúc nền đất yếu và đề xuất các giải pháp thích hợp gia cố, xử lý nền đất yếu vùng ven biển Bắc Bộ  phục vụ xây dựng các công trình ven biển trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
	- Làm sáng tỏ và phân chia cấu trúc nền đất yếu khu vực nghiên cứu;

- Xây dựng cơ sở khoa học để lựa chọn áp dụng các giải pháp có hiệu quả gia cố, xử lý nền đất yếu phù hợp với các kiểu cấu trúc nền đất yếu vùng ven biển Bắc Bộ.
	- Bản đồ cấu trúc nền đất yếu vùng ven biển Bắc Bộ tỷ lệ 1:50 000

- Hệ thống các giải pháp thích hợp gia cố, xử lý nền đất yếu vùng ven biển Bắc Bộ phục vụ xây dựng công trình biển;

- Phương pháp tính toán ổn định và biến dạng  nền đất yếu sau gia cố vùng ven biển Bắc Bộ

-  Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

-  Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể)

	5
	Nghiên cứu đặc điểm địa chất thủy văn và đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến  nước dưới đất vùng ven biển Bắc Bộ
	Làm sáng tỏ sự hình thành, phạm vi phân bố, trữ lượng, chất lượng nước dưới đất khu vực ven biển Bắc Bộ và đề xuất giải pháp khai thác hợp lý và bảo vệ nguồn nước dưới đất trong điều kiện biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng.
	- Báo cáo tổng hợp điều kiện địa chất thủy văn vùng ven biển Bắc Bộ;

- Bản đồ địa chất thuỷ văn vùng ven biển Bắc Bộ tỷ lệ 1 : 100.000;

- Bản đồ phân vùng tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển Bắc Bộ tỷ lệ 1: 100.000.

- Các giải pháp khai thác hợp lý và bảo vệ nguồn nước dưới đất vùng ven biển Bắc Bộ;

-  Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

-  Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể)

	6
	Nghiên cứu hiện tượng xói lở và bồi tụ vùng ven biển Bắc bộ và đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến các hoạt động xói lở và bồi tụ.
	- Làm sáng tỏ nguyên nhân, cơ chế hình thành hiện tượng xói lở, bồi tụ bờ vùng ven biển Bắc Bộ và đề xuất các giải pháp phòng chống thích hợp.

- Dự báo tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến quá trình xói lở, bồi tụ bờ vùng ven biển Bắc Bộ.
	- Báo cáo tổng hợp về xói lở và bồi tụ vùng ven biển Bắc Bộ; 

- Bản đồ xói lở - bồi tụ bờ vùng ven biển Bắc Bộ tỷ lệ 1:100000;

- Xác định hệ thống các nguyên nhân và cơ chế hình thành hiện tượng xói lở, bồi tụ bờ vùng ven biển Bắc Bộ;

- Dự báo tác động của quá trình biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng đến quá trình xói lở, bồi tụ bờ vùng ven biển Bắc Bộ;

- Hệ thống các giải pháp khoa học-công nghệ thích hợp phòng chống xói lở, bồi tụ vùng ven biển Bắc Bộ;

-  Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

-  Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).

	7
	Nghiên cứu vật liệu xây dựng khoáng tự nhiên vùng ven biển Bắc Bộ phục vụ xây dựng công trình phòng chống biến đổi khí hậu và nước biển dâng


	  Làm sáng tỏ đặc điểm, phạm vi phân bố, chất lượng, trữ lượng một số loại vật liệu tự nhiên chủ yếu tại khu vực nghiên cứu phục vụ xây dựng các công trình ven biển, đặc biệt là xây dựng các công trình phòng chống biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
	- Bảng phân loại vật liệu xây dựng tự nhiên chủ yếu ở khu vực ven biển Bắc Bộ;

- Bản đồ phân bố vật liệu xây dựng khoáng tự nhiên chủ yếu tại khu vực ven biển Bắc Bộ tỷ lệ 1: 100.000;

- Các giải pháp khai thác, sử dụng và bảo vệ hợp lý vật liệu xây dựng khoáng tự nhiên vùng ven biển Bắc Bộ;

-  Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

-  Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể)

	8
	Nghiên cứu lựa chọn phương pháp và thành lập bản đồ địa chất công trình, bản đồ phân vùng địa chất công trình vùng ven biển Bắc Bộ phục vụ công tác quy hoạch và xây dựng công trình ven biển, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng
	-  Xây dựng được phương pháp luận thành lập bản đồ địa chất công trình và bản đồ phân vùng địa chất công trình phục vụ đánh giá tổng hợp điều kiện địa chất công trình vùng ven biển Bắc Bộ;

- Áp dụng phương pháp lựa chọn để thành lập bản đồ địa chất công trình và phân vùng địa chất công trình vùng nghiên cứu.
	- Bản đồ địa chất công trình vùng ven biển Bắc Bộ tỷ lệ 1: 100.000 ;

- Bản đồ địa chất công trình tỷ lệ 1: 25.000 – 1:50.000 các khu vực phát triển kinh tế vùng ven biển Bắc bộ;

- Bản đồ phân vùng điều kiện địa chất công trình vùng ven biển Bắc Bộ tỷ lệ 1: 100.000. 

-  Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

-  Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể)

	9
	Nghiên cứu đề xuất sơ đồ định hướng quy hoạch xây dựng, khai thác kinh tế lãnh thổ bền vững vùng ven biển Bắc Bộ trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng


	Đề xuất và xây dựng được sơ đồ định hướng quy hoạch xây dựng, khai thác kinh tế lãnh thổ bền vững vùng ven biển Bắc Bộ
	- Báo cáo tổng hợp kiến nghị định hướng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội bền vững vùng ven biển Bắc Bộ cùng với các bản đồ hiện trạng đê biển vùng ven biển Bắc Bộ và sơ đồ quy hoạch tổng thể xây dựng các công trình đê biển phục vụ an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng;

- Bản đồ hiện trạng hệ thống giao thông ven biển và sơ đồ quy hoạch kiến nghị bổ sung hệ thống giao thông ven biển, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng;

- Bản đồ kiến nghị định hướng quy hoạch tổng thể xây dựng các đô thị, các khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển Bắc Bộ tỷ lệ 1:100000 và thuyết minh;

-  Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).


(Danh mục gồm 09 đề tài)
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